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P H A N  Đ Ạ I  D O Ả N  +

1. Một thực  tế  lịch sử và xã hội là sự duy trì và tồn tại những gia đình tiều nông  
không thè không có  mối  liên kết.  Nhiều  nhà nghiên cứu cho rằng gia đình nông  dân Việt  
Nam là theo  kiều hạt nhân, vài ba thế hệ và phân tán, rời rạc.

Đ ó  là một mặt, mặt khác chính những gia đình tiẾu nông muốn duy trì, tồn tại cũng  
đòi  hỏi phải l iên kểt lại. Nghề  trồng lúa muõn bám đất,  g iứ  nước,  muốn thu hoạch đúng  
thời  vụ. ..  không thề không dựa vào sức mạnh cộng đồng.  Mặt khác muốn bảo  vộ cuộc  
sống  cá nhân, gia đình,  chống  thiên tai, dịch họa và những tai nạn xầy ra cũng phải chung  
sức  đông  lòng đoàn kết thành một khối. Đ ơ n  độc  trong sản xuất, trong chiến đắu,  trong  
sinh hoạt  hàng ngày là không thề tồn tại đư ợ c .  Ngay cả những người  thợ  thủ công,  những  
ngư<Vi buôn bán nhò cũng không thề riêng biệt,  mà phải "buôn có bạn, bán có  phường".

Ở  Việt  Nam và nhiều n ư ớ c  Đ ô n g  Á, làng có nhiều mối liên kết.  Nhiều n ư ớ c  (V Nam  
Á, Đ ô n g  Nam Á, mối  liên kết làng dựa trên tôn giáo.  Đ ạ o  Hồi,  Đ ạ o  Phật,  Đ ạ o  Islam là 
mối dây thắt chặt những gia đình tiều nông trong một làng, trong một vùng,  có  khi cả 
nước .  Ở  Lào,  Cămpuchia,  Thái  Lan, Phật giáo có vai trò như vậy. Ỏ' các n ư ớ c  Trung Cận 
đông,  đạo  Islam lại có  vai trò thắt chặt cộng đồng  từ thời  Trung cồ cho  đến ngày nay.

Ở  Việt  Nam nhìn chung tôn giáo không đóng vai trò quan trọng như trên; không tạc  
ra mối  liên kết chặt chẽ giữa  các thành vicn trong làng (trừ các làng Thiên  chúa giáo) ,  
mà liên kết trong cộng  đồng làng lại dựa trên nhiều CCT s ở  khác mang tính thế tục hcrn lả 
tôn giáo.

2. Chúng tôi cho  rằng ỉàng Việt  Nam cho đến giữa thế kỷ XX này có nhiều kế t  cấu  
p h ứ c  tạp ,  nhiều quan hệ cộng dòng  chòng x ế p .  Do  tính chẩt  cộng đong  khá đậm nên cé  
nhà nghicn cứu gọi  làng Việt  Nam là "công xã". Gọi  như thế, theo  tôi,  có chỗ chưa thỏa 
đáng, người  ta dễ nhăm làng là công xả nông thôn hay công  xã tông  tộc.  Sự  thật thì làng 
Viột Nam không còn là kiều loại công  xả nửa.

Tuy nhiên,  chúng tôi lại cho làng Việt Nam tích chứa khá đậm hình ảnh và các mối  
quan hộ công  xã - mà t rước  hết  là quan hệ tông tộc  gia trường phụ quyỄn. Mỏ thức kiều
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này là làng và họ chòng  x ế p  lên nhau,  quan hệ huyết thống và quan hộ địa vực hòa quyộn  
vào nhau.  V à o  thời  Bắc thuộc đả có  nhửng loại Ml à n g - h ọ ", chẳng hạn Dưcrng Xá (nay là 
xả Th iêu  Dưcrng) là làng của họ D ư ơ n g  ( D ư ư n g  Đình Nghệ)  ờ  Thanh Hóa,  Aí  an X á  là 
làng của họ Man (nay đồi là Mãn Xá thuộc  Thuận Thành,  Hà Bắc).

Ngày nay, từ Thanh Nghệ trỏr ra đến đông bằng Bắc Bộ còn có nhieu làng mang tên  
dò ng  họ nhir Đ ặ n g  Xá,  Đ ỗ  Xá, Cao  Xá,  Hoàng  Xá, Lưu Xá, Phạm Xá, Mận Xá v.v.. .

N h ữ n g  kiều "làng họ" như trên, mang cấu trúc kiều công x ã  thị tộc.  Cho đốn cuối  the  
ký XIX ,  ai m u ố n  nhập  cư  chính thức vào làng D ư ơ n g  X á  (Thanh Hóa) phải  đồi  là họ 
Dưcrng ( c ó  thê d ư ớ i  hình thức làm con nuôi) .  Tồ tiên họ D ư ơ n g  cũng là thành hoàng  
làng,  ruộng  đ ình  cúng thành h oàn g  làng  cũng là tộc điền của họ này. Ở  đây cộng  đong  
tín n g ư ở n g  lồng vào cộng  đồng tòng tộc.

Ở  các  làng trên, làng lay một vài họ làm trụ cột.  Con người ,  trước  khi họ là thành  
viên của làng thì phải là thành viên của một họ gốc.  Đ ế n  đău the kỷ này, có  nhiều làng ờ  
đồng  bằng sôn g  H ồ n g  còn do một số  họ lớn truyền nhau nắm chính quyen.  Vùng  Nam  
Định  cũ có câu "Hoành Nha họ VQ, Trà Lũ họ Trăn" là đề chỉ đại loại hiện tư ợ n g  này.

Quan hệ tông tộc d ư ớ i  ánh h ư ở n g  cùa N h o  g iá o  lại  d ư ợ c  cùng c ố  chặt  chẽ  h ơ n .  Các  
quan niệm vê hiếu đễ, thuận tòng đã tạo ra nhửng quy phạm đạo đức luân lý trong ứng  
xử giữa n gư ờ i  với  người .  Đ ồ n g  thời  vào  các  thế kỷ, XVII về sau, đã xuẵt hiện phò  hiến  
các  loại g ia  p h á ,  tộc p h á ,  sau lại thêm gia  p h á  diễn ca, tộc ước ,  tộc lệ  mà ngày nay đây 
đố đang tái lập lại. Vặy là trong làng, dòng họ tôn tại như một thực the,  một thành tố  
quan trọng có ch iều  dọc  lịch sử, có  luật tục riêng cho mình. Quan hộ dòng họ lại đ ư ợ c  
cùng  CỐ vững  chắc hằng các  c ơ  S(V vật chất như ruộng họ, ruộng hương hỏa, ruộng hâu 
họ, và lặp từ đ ư ờ n g  cúng tế  quanh năm.

V ào  thờ i  Nguyễn,  T h ọ  M a i  g ia  lễ lại đ ư ợ c  lưu hành "làm chuăn mực" cho tang ma.  
V à o  lúc này gia huấn cũng pho biến.  Đàu thế kỷ XX, tộc ư ớ c  và gia huấn vân t iếp tục  
xuất hiện. Năm  1905 họ Nguyễn Thạc  (V làng thưưng nghiệp Đình Bảng (T iên  Sơn,  Hà 
Bắc)  còn  lập 10 điều  quy định trong dòng  họ. Họ Nguyễn ờ  làng Xuân Cầu,  một làng có  
nghề buôn thịnh v ư ợ n g  thuộc  Văn Giang  (Châu Giang,  Hải  Mưng) còn t iếp tục diễn ca  
gia phả: Bàn tộc t ư ơ n g  miễn  q u ố c  â m  ca dài hàng trăm câu.  Và gần đây, khoảng những  
nảm 69-70, họ Hồ ờ  Quỳnh Lưu,  Nghệ  An còn cho soạn lại gia phà hằng hài văn dài  ( th e o  
kiều hát dăm Nghệ Tĩnh)  in rônêô  phồ  biến cho các thành viên.

Nhiều hiện tư ợn g  còn cho biết một số nơi ,  dòng họ còn cỏng  khai trực t iếp  quản lý 
làng xã. Chẳng  hạn như ờ  làng Trang Liệt  (Tiên  Sơn,  Hà Bắc) ,  vào cuối  thế  kỷ trước ,  có  
10 dòng họ l iên kết lại thành một hội  đồng ra lời  cam kết gọi  là Thập  tộc tân ư ớ c  với  26 
đicu  qui định VÈ hảo vệ sản xuất và an ninh thôn xóm.

Nh ư vậy, dỏng  họ không d ừ n g  lại ờ  chức  năng bảo lưu quan hệ huyết  thống  đơn  
thuần,  chi  lo bảo  vệ các thành viên trong họ mà cồn là một th iế t  c h ế  x ã  hộ i  rẵt quan trọng  
đã tồn tại lâu dài và có vai trò lịch sử  rất lớn có chức năng chủ chốt  trong làng. V ớ i  dòng  
ho, có từ  đ ư ờ n g ,  gia phả, tộc phả , tộc ướ c ,  tộc lệ, ruộng họ và các  quy phạm luân lý đạo  
đ ứ c  (hiếu đẻ,  thuận tỏng)  dễ tạo nên m ộ t  hệ th ống  tông p h á p , bên cạnh hộ thống  tự quản  
làng xã là các  hội đồng quan viên và hệ thống chính quyền lý dịch.  Chúng n ư ơ n g  tựa và 
hồ sung cho nhau có sứ c  manh ghê gớ m. Hệ thống tông pháp này íhưc  sự  tạo kỷ  c ư ư n x  
x ã  hội  r iêng b i ệ t , cùng tồn tại vởi  những kỷ cưcrng trật tự khác trong làng, trong nướ c .  
T ừ  sau nâm 1945, tồ chức  quan viên đã bị giải thê hệ thổng chức  dịch đã bị giải tán,  
nhưng tông p h á p  ( c ó  bị đả kích)  vẫn hảo lưu mộl mưc độ nhẵt định như một cẫu trúc ẫn
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trong xã hội.

Cố ngư ờ i  cho  rằng quan hệ hàng hóa tiền tệ sẽ làm cho liên kết huyết t h ố o g  suy
giảm, giải thề.  C ố  lẽ không hoàn toàn như vậy. Một thực tế là quan hệ họ hàng (V đồng
ồ ằ n g  sông  H ồng  lại đậm đà hơn miền núi Tây Bắc; quan hệ họ hàng ờ  n g ư ờ i  Việt  lại nặng  
hơn n gư ờ i  M ư ờ n g ,  quan hộ họ hàng ỏr thành thị không có  gì giảm nbẹ so với  nông  thôn.  
Ở  nhiêu làng có kinh tế phát  triền, thủ công  nghiệp và buôn bán m ờ  rộng. Và cả những
làng c ố  nhiều cán bộ,  công  nhân, bộ đ ộ i , th ư ơn g  nhân nhưng quan hệ tông tộc và làng xã
vẫn chặt chẽ.  Ý thức  "họ", "làng" nơi đây còn nặng nè hơn nơi  khác.

Quan hệ họ hàng,  một đ iềm  tựa  VỄ vật chẵt và tinh thằn của người  Việ t .  Và nhiều  
khi gặp  khó khăn, quan hệ này đả giúp cho người  ta thoát khỏi  cảnh bẫt hạnh.  Ngày nay 
nó còn  chi  phổi  từng  mặt trong c u ộc  sống con người  ở  nông thôn và thành thị. O uan hệ  
gia đình và mỏr rộng ra là quan hệ họ hàng ( liên gia đình) cũng c ó  o h i ỉ u  điềm, mà theo  
tôi là có  ý nghĩa t ích cực .  Đ ó  là:

4- T ính l iên kết mạnh trong sản xuẫt, là c ơ  sỏr đầu tiên trong hợp tác kinh tế -ch ính
trị.

+  Là cá thè, hay cộng  đ ông  nhỏ nên dẻ thích ứng nhanh,  nhạy với  kinh tế  thị 
trường.

+  Tính hỗ trợ  và nhân nb ư ợ n g  theo  tinh thăn nghĩa vụ.

-ỉ- Bảo  lưu nhiều yếu tổ văn hóa truyền thống  dân tộc.  N ó  đã từng  c ó  ý nghĩa tích  
cự c ,  nhưng không khỏi có  những hạn chế, t iêu cực.  Đ ó  là:

+ Tính đóng  kín, cục  bộ,  dễ đưa tới  gia đình chủ nghĩa,  bản vị hẹp hòi,  đưa tới  một
SỐ b iệ n  t ư ợ n g  "chính q u y ề n  của  họ", "chi bộ của  họ'’ n h ư  b á o  c h í  đã  nói.

+ Tính ỷ lại, dựa  dẳm, tạo ra hiện tư ợn g  "nhất thân nhì thế".

+  Sự xâm nhập quá m ức  của các quan hệ họ hàng sẽ làm m ề m  y ẽ u , làm suy  g i á m  
các  quan hệ nhà n ư ớ c .  Và nếu quan hệ họ hàng nồi  lên quá mức thì quan hệ pháp luật CC1 

khi không còn  có  hiệu lực.

3. Làng còn là tồng h ợ p  của những cộng  đ ò n g  cư  trú địa vực  nhỏ. Ở  M iền  Bắc,  Miẽn  
Trung các c ư  dân t h ư ờ n g  cụm lại. Nhiều làng còn có  lũy tre bao bọc.  Một sổ  nơi  (V Miẽn  
Trung làng có chia ra từng  cụm nhỏ, nhưng không kéo dài hàng chục  km nhir ờ  Miẽn  
Nam.  Ở  mỗi làng t h ư ờ n g  c ố  trục đ ư ờ n g  lớn chạy dọc  hợp vớỉ  các đ ư ờ n g  ngang nhỏ chia 
thành từng  xóm, hoặc  từng g i á p  (giáp là tồ chức kết hợp  địa vực  với  d òng  họ).

Ngày nay đ ơ n  vị giáp không còn nửa, nhưng xóm thì van còn.  Môi làng vẫn còn  3,4 
xóm trỏr lên.  Mối xóm ờ  đòng  bằng Bắc Bộ th ư ờ n g  3-40 gia đình. Ouan hệ kiều xóm giềng  
này nhiẽu nơi  bô sung bầng dòng  họ, nhưng phàn ỉ(Vn vẫn là dân cư.

X ưa  nay, xóm g iềng  vẫn là đièra tựa quan trọng trong cuộc  sống nông  thòn.  M ối  khi 
gặp khó khản như mẫt mùa, đói  kém, dịch bệnh và tai nạn thì người  trong  xóm c ỏ  trácli 
nhiệm vớ i  nhau giúp  đ ỡ  nhau vượ t  qua trờ ngại. Đ iề u  này đ ư ợ c  đúc kết như một triết  ỉj 
"bán anh em xa, mua láng gi ềng  gần", Htổi lửa tắt đèn có nhau". Lúc gặp vụ mùa cấy  cà)  
bừa khần trưưng cho  kịp thời  t iết thì xóm là tò chức  đòi công,  vẫn công  linh hoạt,  nhanh 
chóng  có  kết quả tốt.

Cộng  đồng  xóm, c ư  trú địa vực,  đến ngày nay vẳn còn có ý nghĩa quan trọng không 
chi trong cu ộc  sốn g  hàng ngày mà còn có ý nghĩa quan trọng trong sản xuăt,  trong kinh tê 
và cả trong  kinh doanh  nghè nghiệp  như một tồ chức h ợ p  tác.  Chính c ộn g  đồng xóm, mội
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đcrn vị bé nhỏ nhưng chặt chẽ ,  đăm ẵm đã, đang và sẽ  còn lâu dài là tồ chức  nông thôn 
gắn HSn với n g ư ờ i  nông dân kề cả người  nông dân sản xuất hàng hóa.  Trên ý nghĩa này, 
tồ c h ứ c  xóm, một cộng  đồng  tự nhiên căn lưu ý trong quản lý.

4 Làng Việt  Nam lại còn có  thêm p h ư ớ n g  hội.  Không phải  là làng n à o  cũng có.  
N h ư n g  trong làng xã c ó  thêm phườ ng  hội cho đến các thế kỷ X V I I I - X X  thì không còn là 
hiện t ư ợ n g  cá biệt ,  đặc  thù nửa.  Phường hội nằm trong làng là kết quả của quá trình xuất  
h i ện  ngày  c à n g  n h i ề u  kiều là n g  n ô n g  công  t hưcrng,  hay làng  n g h i .

/
Ở  Phưưn g  Tây,  p h ư ờ n g  là tồ chức nghề nghiệp của cư dân thành thị trung đại. Tại  

đây, p h ư ờ n g  là công  xả tự  trị của thợ thủ công,  của thương  nhân. Ở  Việt Nam, rất nhiều  
làng xã lại có kết cấu kinh tế- xã hội ba thành phần: nông,  c ô n g , t h ư ơ n g  ( c ố  làng lại 
thêm sĩ) .  Có thè kề như Đình Bảng,  Liệt,  Phù Lưu, Phù Chẵn v.v... của Hà Bắc;  Kiên 
Lao,  Vân  Chàng,  Báo Đ á p  v.v...  của Nam Hà. Huyện nào <v đòng bằng cũng có  5,7 làng có  
kết cẫu nông c ô n g  thương.  Một sổ  ít làng là nông,  công, thưcrng, sĩ.

Kết cấu kinh tế-  xả hội  như trên lại tạo ra những quan hệ cộng  đfing mới  theo  
p h ư ờ n g ,  theo  hội  và rồi lại có thêm p h ư ờ n g  lệ, p h ư & n g  hội  ràng buộc  con ng ư ờ i .  
P h ư ờ n g  hội vốn của người  làm nghề phi nông nghiệp,  nhưng trong làng quê thì p h ư ờ n g  
hội cũng  là to c h ứ c  của nhửng người  nông dân làm thêm nghề thủ công  và buôn bán.

Ỏ' Làng xã Việt  Nam, ngoài  phườ ng  hội của những làm nghỄ thú c ôn g  và buôn bán,  
còn  có  hội  của nhửng n gư ờ i  cao  tuồi (hội lão) ,  hội còng  giới  tính ( ch ư  bà) ,  hội của  
những n gư ờ i  cùng tuồi  ( đ ồ n g  niên) ,  hội của kẻ sĩ ( tư  văn), hội  của những n g ư ờ i  đi l ính  
( tư  võ và làng binh)  và cả hội của những trẻ chăn trâu (hội  mục đồng) .  N h ững  hội,  họ cho  
vay m ư ợ n  trong làng xóm đề giúp nhau lợp nhà, lo tang ma hay c ư ớ i  xin (n h ư  là loại tín 
dụng dân gian)  khá phồ biến. . .  N h ữ n g  hội  n h ư  trên cũng g ó p  p h a n  không  n h ỏ  tàng thêm  
t ính c ộng  d ò n g  ở  làng quê.

Ngày nay, ờ  nông thôn n ư ớ c  ta, chủ yếu là MiỄn Bắc, nhiều cộng  đồng trên đ ư ợ c  tái 
lập d ư ớ i  những hình thức  gần tưưng tự. Ở  Hà Bắc, Hải  H ưng  đả xuất hiện những hội  
đ ồ n g  nicn,  đ ồng  học,  hội  c h ư  bà, hội  lảo lại đ ư ợ c  bồ sung hằng các  câu lạc bộ vẽ hưu,  hội  
bảo thọ.  Các hội  cho vay (tưcrng trợ) ,  ph ư ờ n g  buôn bán, ph ờ n g  thủ công  đây đó đã xuất  
hiện.  N h ữ n g  (ồ c h ứ c  c ộ n g  dồng  này có  tính dân gian -chúng tôi  gợi là "thiết chế" phi quan  
phưcrng "hoặc” hán quan phưưng" có  xu thế ngày càng phát triền. Có thề cho  rằng trong  
khi các  đoàn the trong Mặt trận ờ  xả thôn đang lúng túng trong hoạt  động,  có mặt chưa  
t h e o  k ị p  V(VỈ s ự  c h u y ề n  đ ồ i  k i n h  t ế  xã  hội  thì  c á c  t ồ  c h ứ c  xã hội  d â n  g i a n  lại  h o ạ t  đ ộ n g  đ a  
dạng, ĩ ì ì ờ  rộng.

5. Đ iề u  đáng lưu ý là không nên d ố i  lập các quan hệ tông tộ c , quan hệ  thôn x ó m ,  
p h ư ờ n g  hội  vờ làng tiẽu nông .  T h ự c  tế là trong các làng Việt  Nam, các quan hệ trên vẵn 
đ ồ n g  thờ i  tồn tại, chồng  xếp ,  đan xen, có khi có  ncri củng c ó  mâu thuần với  nhau,  thậm 
chí  còn  xung đột ,  nhưng nhìn chung là nương  tựa vào nhau. Chúng bồ  sung  cho  nhau  
d ư ớ i  hình thức  tín n g ư ở n g  ( th ờ  cúng  to t iên,  thành hoàng) ,  kinh tế-xá hội  ( tộc  ư ớ c ,  
phưừne; lệ v .v. . . ) .  Một đcrn vị cộng  cư mới lập cũng sẽ tái sinh các quan hệ họ hàng, cũng  
sẽ  c ó  hộ phận xóm g iẽng  và nếu điềm kinh tế  mái  đó có  cả thủ công  và thưcrng nghiệp  
phát triền thì cũng  sẽ sinh ra ph ư ờ n g  hội.

Chính sự c h ồn g  xếp ,  đan xen các quan hệ và mô thức trên đá làm cho làng Việt chặt  
chẽ  thêm (chủ yếu (V Miền Bắc  và Miền Trung). Có nhà nghiên cứu cho  rằng cộng  d ong  
làng liên kết bằng  tỏn g iáo  là khá bền vững,  chẳng hạn như các  làng ở  Thái  Lan,  
C ảm puc h ia  và Lào .  Tôi  cho rằng làng (V các nước  Phật g iáo  tiều thừa này không chặt
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bằng làng V iệ t  ở  đ ồ n g  bằng  s ô n g  H ồng ,  bở i  lẽ ở  đây "tính chặt chẽ" th£ hiện ngay từ  từng  
gia đình rồi lại đ ư ợ c  phát triền, củng  c ố  bằng nhiồu thứ lớp  họ hàng,  p h ư ờ n g  hội ,  làng  
xóm v.v...

T ừ  n hữ n g  phân t ích trên,  c húng  tôi  thấy điềm nồi bật của làng Việ t  truyền thổng  là 
tự  d iều kh iên  theo  luật tục địa p h ư ơ n g .  Tất  nhiên,  trong làng bao g i ờ  cũng  tồn tại hai lực  
bình hành,  một  lự c  là chính  quyền các  cấp  chi phổi  thông  qua hệ thống  chính quyền từ  
trên đ ế n  lý dịch,  và một  lực  khác là bộ  phận hội đồng  quan viên-  t rư ờ n g  lảo. N ó i  cách 
k h á c  là t ron g  làng  tòn tại  và k ế t  h ợ p  s ự  tập trung của  nhà n ư ớ c  và t ính tự  quán,  tự trị  
của  làng  xã ,  và t ính tập trung t h ư ờ n g  ở  vị thế  cao  hơn,  chi phối .  Ở  đây, chúng  tôi chi  
bàn r iêng  về luật tục tự  quản.

Ở  làng quê ,  hâu hết  các  gia đình đều  quen  biết  nhau, hàng ngày "m ặ t  d ố i  m ặ t  nhau".  
D ân làng b iế t  nhau từ tồ t iên,  ông  bà xa xưa đế n  ng ư ờ i  hiện thế,  bờ i  lẽ họ "sống ờ  đó,  
c hế t  cũng  ờ  đó"; T r ư ớ c  kia dã vậy, ngày nay và cả sau này cùng vậy. Ở  trong làng, người  
ta đố i  x ử  vớ i  nhau theo  tục,  cũng  tức  là theo  "tâm" là chính.  Giải  quyết  như thế  là theo  
tập tục mà ít th e o  k h ế  ư ớ c .  Ờ  M iền  Bắc và mien Trung thì kết hợ p  tục với  lệ làng  
( h ư ơ n g  ư ớ c ) ,  chúng  tôi  gọi  là thiết  c h ế  "phi hình thức". Đấy  là đặc điềm khá nòi bật của  
"văn hóa xóm  làng" trong nông  thôn Việ t  Nam. Đ ố i  xử theo tục có  những ưu điềm và 
n hững  n h ư ợ c  đ iềm nhất định.  N h ư ợ c  đ iềm chính là: c ó  nơi  có lúc không  tuân thủ triệt đề  
pháp lệnh c ấ p  trên,  h o ặ c  th ự c  hiện quá "linh h o ạ t ” làm cho phép  n ư ớ c  không đ ư ợ c  
ngh iêm  mỉnh.  Đ i e u  này càn phải  khắc phục.  Tuy nhiên luật tục theo  "tâm" cũng  có nhiều  
ưu điềm c ó  thề t iếp  nhận, kế thừa.  T h e o  chúng tôi,  trong làng quê  Việt  Nam truyền  
thống ,  bảng  giá trị xã hội  t h ư ờ n g  h ư ớ n g  vào nghĩa vụ là chính,  tu d ư ỡ n g  nhân cách,  đề  
cao  t inh thăn t ư ơ n g  trợ,  đoàn kết,  đối  xử  với  nhau theo  lv mà cũng phải  có tâm, cố tình,  
nghĩa là cần h ư ớ n g  vào cộng  đong.  Tục ngữ có  câu "lá lành đùm lá rách", "một cây làm 
chẳng  nên non,  ba cây chụm lại thành hòn núi cao" v.v.. .  là biều hiện quan điềm này.

6. H iện  t ư ợ n g  kéo  dài tục  lệ trong nhiỀu thế kỷ đ ư ợ c  nhà n ư ớ c  chấp  nhận.  T ừ  thời  
Trăn đế n  thời  Ngu yễn ,  c h ế  độ  dân bầu c ử  xã t rư ờ ng  (lý trưởng)  vẫn đ ư ợ c  duy trì, kế 
thừa và chuyền  t iế p  trong thờ i  gian lịch sử.  Mặt khác kiều quản lý ngày xưa là lẫy làng  
(là xã)  đề  đánh thuế ,  bắt phu,  lấy lính. Tuy có  lư ợ n g  s ố  định, số  điền của làng đ£ định  
t h u ế - tô ,  n hư n g  trên th ự c  tế  vẫn lấy làng làm đơn  vị ( c h ứ  không phải  lấy hộ gia đình làm 
đơn vị. Đ ỏ  là c ơ  s<v kinh tế  xã hội của tính tự trị-tự quản.  Ngày nay, c ơ  S(V kinh tế xã hội  
của t ính tự tr ị - tự  quản đã suy giảm, nhưng tính chất  này vẫn đ ư ợ c  t i ế p  tục duy trì (V m ức  
đ ộ  khác  nhau. Có  nhiều khi n hữ n g  biều  hiện của nó khá nặng nề,  có  ncri còn ngưực  với  
pháp luật.

T ụ c  lệ vốn  mang bản tính chính trị. N h ư n g  rồi lâu dần nó chuyền thành tập quán,  
như là một y ế u  t ố  vởn hóa.  T h e o  chúng tôi tự trị không phải  là dân chủ làng xả. Một bộ  
phận  tầng  lớp  trên của làng xã lợi  dụng tính tự trị đã đứng  "trên'' c ộ n g  đồng,  khống chế  
c ộ n g  đ ồ n g  tạo nên những  bọn hào cư ờ n g .  Tuy nhiên do  tính tự trị ton tại, cũng  là điều  
kiện đề  dung  d ư ở n g  tư t ư ờ n g  phi chính thống ,  nhưng mức độ t h ư ờ n g  nhỏ hẹp,  yếu đuối .

M ối  quan hệ g iữa  cộng  đ ồ n g  làng xã với  đất n ư ớ c  cũng khá p hứ c  tạp. Nhìn chung,  
làng xã và đất  n ư ớ c  không  phải  là hai thực  thề đồng  nhất.  Nói cách  khác n ư ớ c  kh ô n g  
p h á i  là  làng  m ờ  rộng. Ý thực  c ộ n g  đồng  làng xã không phải tất nhiên là ý thức  q u ố c  
g ia -dân  tộc.  Ỏ’ đây c ó  quan hệ biện chứng  giữa cộng  đ ồ n g  làng và cộng  đồng  quốc  gia,  ý 
th ứ c  làng và ý th ứ c  dân tộc .  C ộn g  đồng  làng và cả đất n ư ớ c  có nhiều mặt thong  nhất  
nhưng  cũng  có  nh iều mặt khác biệt ,  thâm chí  có  khi đổi  lập với nhau.
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Tùy theo  tình hình lịch s ử  cụ thề mà làng xã thống  nhất với  đấí  n ư ớ c .  Trong  n ư ớ c  
có  giặc ngoại  xâm, cả n ư ớ c  cùng có  một mâu thuẫn chủ yếu là phải c h ố n g  xãm lư ợ c  bảo  
vệ Tồ quốc .  Lúc ấy làng thống nhất vớ i  n ư ớ c .  Cũng có  khi do nhu cău ve thủy lợi  và an 
ninh khu vực  lớn thì có  tình hình trên. Nh ưng  không ít t rườ ng  hợ p  làng lại mâu thuẫn với  
nướ c ,  tìm cách hạn chế quyen lực chi phối  của nướ c .  Đây  cũng là vấn dc  đang  đặt ra 
trong thực  tiễn hiện nay. Ý thức làng xã có quan hệ hữu ccr và ý thức  q u ố c  gia dân tộc,  
nhưng không thề nói ý thức làng cũng là ý thức dân tộc.

Sự khác biệt trên còn the hiộn trong thực tế. Nhìn chung,  tâm lý và tư t ư ở n g  n gư ờ i  
n ôn g  dân nặng ve ý  thức l à n g , H ọ  có tinh thân gia tộc,  họ hàng và làng quê rất sâu sắc,  
nhưng đối  với  công  việc của n ư ớ c  thì nhicu khi họ lại thờ  ơ ,  h ờ  hửng,  của cải của nhà 
n ư ớ c  bị hư hỏng,  mất mát cũng không quan tâm, không đau xót. Nói  cách khác,  họ  cỏ  
t inh thần làng x ã  đ ầ y  dù, nhưng ý  thức công  dân thì có  khi  lại  thiếu.

7. Di sản của cộng  đồng  làng xã không phải là ít. Có  những bộ phận không phù hựp  
với  quá trình "hiện đại hóa" đất n ư ớ c  thì căn phải cải tạo,  chẳng  hạn cần tảng c ư ờ n g  ý 
thức  công  dân,  hạn chế  tư tường  cục bộ  làng xã. Nhưng có  nhiều yếu tố truycn thống  thì 
căn phải phân tích cụ thề. Tôi  cho  rằng tách rời không gian và thời  gian đề bàn về t ính  
t ích cực  và tiêu cực  của truyền thống  là không thỏa đáng. V í  dụ về quan hệ họ hàng,  làng  
xã. Trong chiến  tranh chống  Pháp,  chống  Mỹ vừa qua,  chúng ta đề  cao  "làng ch iến  đấu",
' một tấc không đi, một ly không rời", phải có  tinh thăn bám chật lấy quc h ư ơ n g ,  nhưng  
ngày nay ở một số  nơi  phải chuyền c ư  khai hoang, phân bố  lại lao động  thì tinh thăn 
"bám chặt làng que" lại là t iêu cực .  Cũng như vậy trong thời  kỳ hoạt  đ ộn g  bí  mật giành  
chính quyền,  trong ch iến  tranh g iữ  nước ,  chúng ta de cao  mối  dây huyết  thống ,  dựa  vào  
anh em họ hàng đc hoạt động. N h ưng  ngày nay trong xây dựng  căn khoa học kỹ thuật nên  
chi dựa vào họ hàng làng xã thì có  khi lại bị tộ cục bộ, hẹp hòi địa phưcrng chủ nghĩa,  
c ông  việc bị rất nhiều hạn chế t iêu cực.

Truyen thổng chỉ có  một, là khách thề. Còn con người  t iếp  thu kế thừa truyèn ih ố n g  
là chủ thề  phải biết  cách sử  dụng,  chọn lọc.

Cỏ một s ố  nhà xã hội học t h ư ờ n ẹ  đối  lập truyền thống với  hiện đại , c h o  rằng truyền  
thống  cũ cản trở quá trình hiộn đại hóa đất nướ c .  Cách phân t ích của họ là chỉ nhìn thấy  
mâu thuần, cách giải quyết  của họ là gạt bỏ thủ l iêu một mặt của mâu thuẫn ( tứ c  truyền  
thống) .  Giải  quyết  như vậy đã đưa đốn nhiều sai lăm, trả giá khá đát, thiột hại c h o  dăt  
n ư ớ c  và dân tộc. Chúng tôi cho rằng không nên đổi  lập truyền (hống  dân tộc vớ i  hiộn đại  
hóa,  mà hiộn đại hỏa phải kế thừa truyền thống.

- Chúng tôi  g ọ i  là s ự  chinh h ợ p  có  chọn lọc.

Ngay nay nhicu thiết chế  làng xã Viột  Nam đang c ó  hiện t ư ợ n g  p h ụ c  hò i .  D ò n g  họ,  
thôn xóm, kề cả h ư ơ n g  ư ớ c  và tín ngưững th ờ  cúng tồ t iên,  le hội .. .  đang  phục  hoi hộ  
phận.  Gạt bỏ chảng ? Không đ ư ợ c ,  hời  đó là yêu cầu khách quan của con ngưừi  t iều  
nông, của xã hội ticu nông người  Việt,  một yếu tố văn hóa dân tộc  truyen thổng.  Cách  xử  
lý, t h e o  chúng tôi là chinh hợp có  chọn lọc.


